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Viện Hải dương học Nha Trang 

 
Tóm tắt: Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về đặc điểm biến động dòng chảy 

tổng hợp theo không gian, thời gian tại vùng biển ven bờ Khánh Hòa dựa vào tài liệu khảo 
sát tháng 7 - 8/2010. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dòng chảy trong thời kỳ này chủ yếu 
hướng Bắc, tốc độ dòng chảy giảm dần theo độ sâu và từ Nam lên Bắc. Tốc độ dòng chảy 
cực đại hơn 106cm/s. Dòng chảy chủ yếu vẫn là dòng triều, dòng lưu dư khoảng 3,9cm/s, 
hướng Tây Bắc. Những đặc điểm này cho thấy sự phù hợp với các nghiên cứu trước đây về 
hoàn lưu của vùng nước trồi mạnh Nam Trung bộ. Ngoài ra, đã phát hiện thêm một đặc 
điểm mới về cấu trúc dòng chảy trong khu vực, đó là dòng hướng Đông theo sườn lục địa 
phía ngoài vịnh Nha Trang, tốc độ dao động từ 10cm/s đến 26cm/s. 

I. MỞ ĐẦU 
Dòng chảy trong vùng biển ven bờ là tổng hợp của dòng do gió, triều và chịu ảnh hưởng 

của điều kiện địa phương (địa hình, dòng sông đổ ra…). Bản thân các thành phần này liên tục 
biến đổi theo không gian, thời gian dẫn đến bức tranh dòng chảy tổng hợp cũng luôn biến đổi 
theo thời gian, không gian. Do đó, các đo đạc, khảo sát, nghiên cứu mới và chi tiết hơn về cấu 
trúc dòng chảy và các đặc điểm của nó vẫn rất cần thiết cho khoa học và thực tiễn. 

Các đo đạc, nghiên cứu về dòng chảy nói riêng, thủy động lực học nói chung ở vùng biển 
Khánh Hòa đã được quan tâm từ những năm Sáu mươi của thế kỷ 20 và chủ yếu do Hải học 
viện Nha Trang (nay là Viện Hải dương học) thực hiện. Ban đầu là các kết quả đo đạc nhiệt độ 
- độ muối, dòng chảy khu vực cảng Nha Trang. Trong giai đoạn này cũng ghi nhận một công 
trình quy mô và vẫn còn  nhiều giá trị cho đến ngày nay là chuyến điều tra thuộc chương trình 
NAGA (1961) [8] về nghiên cứu Biển Đông. Kết quả của công trình này đã cho thấy bộ phận 
dòng cường hóa ven bờ Tây Biển Đông (tốc độ dòng chảy lớn, hướng dòng song song với 
đường bờ và thay đổi theo mùa tại ven bờ miền Trung - Việt Nam). Các đo đạc, nghiên cứu 
dòng chảy tiếp tục được đẩy mạnh sau ngày thống nhất đất nước (1975) với các đề tài các cấp, 
các dự án hợp tác quốc tế. Giai đoạn này đã đi sâu, chi tiết hơn việc đo đạc, nghiên cứu dòng 
chảy cho khu vực ven bờ, các vũng vịnh. Các đặc trưng dòng chảy khu vực ven bờ Khánh 
Hòa được làm sáng tỏ hơn, các hợp phần của dòng chảy tổng hợp được đề cập đến như dòng 
chảy do thủy triều, dòng chảy do gió, dòng dư, dao động lắc… Bên cạnh đó, các đặc trưng 
thống kê của dòng chảy tổng hợp cũng được đề cập dựa vào các tài liệu đo liên tục [1, 2, 3, 4, 
5, 7] đã cho chúng ta hiểu rõ hơn bức tranh dòng chảy ven bờ Khánh Hòa và các hợp phần  
của nó. 

Một trong những khảo sát về dòng chảy nói riêng, thủy văn, động lực môi trường nói 
chung được coi là khá chi tiết và đồng bộ từ trước đến nay dựa trên các thiết bị máy móc 
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hiện đại là chuyến khảo sát tháng 7 - 8/2010 của dự án hợp tác Việt - Nga tại vùng biển 
ven bờ Nam Trung bộ. Dựa vào tài liệu này, nhóm tác giả đã phân tích, nghiên cứu và đưa 
ra các đặc điểm của cấu trúc dòng chảy tổng hợp tại vùng biển Khánh Hòa. 

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
Bài báo sử dụng tài liệu đo dòng chảy vào thời kỳ gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh 

(tháng 7 - 8/2010) của dự án hợp tác nghiên cứu khoa học biển Việt - Nga. Sơ đồ các trạm 
đo được thiết kế như hình 1. Tổng cộng có 27 trạm mặt rộng và 2 trạm đo liên tục. Các 
trạm được bố trí thành 4 mặt cắt từ bờ ra biển (hướng Đông - Tây), giữa các trạm trên 
cùng mặt cắt cách nhau khoảng 0,05o, giữa các mặt cắt cách nhau khoảng 0,25o. Có thể 
nói, đây là chuyến khảo sát có một hệ thống trạm đo chi tiết và bao trùm toàn bộ vùng 
biển ven bờ Khánh Hòa nhất từ trước đến nay. Trạm sâu nhất có độ sâu lên tới hơn 150m, 
trạm nông nhất là 15m. Dòng chảy được đo tại các tầng 2, 5, 25, 50, 75, 100, 125m, và 
cách đáy 0,5m (gọi là: tầng đáy). 

Số liệu đo được xử lý, phân tích thống kê, tính toán tần suất xuất hiện theo các hướng 
và các khoảng tốc độ khác nhau. Dòng dư được tính dựa vào số liệu đo 1 ngày đêm       
(25 giờ) tại trạm liên tục LT2 bằng cách tách dòng do triều ra khỏi dòng chảy tổng hợp. 

 
Hình 1: Sơ đồ các trạm khảo sát, tháng 7 - 8/2010, dự án Việt - Nga. 
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III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Phân bố dòng chảy tổng hợp theo phương ngang tại các lớp nước 

Dòng chảy theo phương ngang có thể chia thành 2 lớp nước với 2 đặc điểm biến đổi 
khác nhau. Lớp nước sát mặt (hình 2-a, b), dòng chảy có hướng chủ yếu là hướng Bắc, 
gần như song song với đường bờ, tốc độ dòng chảy lớn và giảm dần từ mặt xuống các 
tầng sâu và từ phía Nam lên phía Bắc vùng nghiên cứu. Đây là một bộ phận của hoàn 
lưu chung Biển Đông như đã công bố của Wyrtki (1961) [8], Ping-Tung Shaw and 
Shenn-Yu Chao (1994) [6], Đề tài KHCN 06-02, (Đinh Văn Ưu chủ nhiệm, 2000) [5]. 
Lớp nước dưới sâu (hình 3-a, b), hướng dòng chảy ít ổn định hơn, nhìn chung vẫn có 
hướng Bắc. Riêng ở vùng biển Nha Trang, tại tầng sâu hơn 50m, dòng chảy có hướng 
lệch sang Đông (từ bờ ra biển). Đây là một kết quả mới cần được quan tâm nghiên cứu 
hơn nữa. 

Tốc độ dòng chảy tổng hợp có xu thế giảm dần từ lớp nước sát mặt xuống các lớp 
nước sâu hơn. Theo phương ngang, dòng chảy tổng hợp có tốc độ lớn nhất trong vùng 
khảo sát tập trung ở ven bờ Bãi Dài (Cam Ranh) - Bắc Vĩnh Hy (Ninh Thuận), ở cả lớp 
nước trên mặt cũng như dưới sâu. Tốc độ dòng chảy tổng hợp có thể đạt cực đại hơn 
106cm/s tại tầng 2m, hơn 49cm/s tại tầng 100m. Tốc độ dòng chảy trung bình là gần 
50cm/s tại tầng 2m, giảm dần xuống sâu và đạt hơn 25cm/s tại tầng 100m (bảng 1). 

NHA TRANG

PHAN RANG- THAÙP CHAØM

108.6 108.7 108.8 108.9 109.0 109.1 109.2 109.3 109.4 109.5 109.6 109.7
11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12.0

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

BÌNH THUAÄN

NINH THUAÄN

KHAÙNH HOØA

PHUÙ YEÂN: 10 cm/s

: 60 cm/s

: 100 cm/s

V
. N

ha
 T

ra
ng

Tu Boâng

Vaïn Giaõ

Ninh Hoøa

Cam Ranh

Vónh Hy

Ninh Chöõ

V. Phan Rang

NHA TRANG

PHAN RANG- THAÙP CHAØM

108.6 108.7 108.8 108.9 109.0 109.1 109.2 109.3 109.4 109.5 109.6 109.7 109.8
11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12.0

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

BÌNH THUAÄN

NINH THUAÄN

KHAÙNH HOØA

PHUÙ YEÂN: 10 cm/s

: 60 cm/s

: 100 cm/s

V
. N

ha
 T

ra
ng

Tu Boâng

Vaïn Giaõ

Ninh Hoøa

Cam Ranh

Vónh Hy

Ninh Chöõ

V. Phan Rang

Hình 2: Phân bố dòng chảy bề mặt (a- tầng 2 m; b- tầng 5 m), tháng 7 - 8/2010. 

(a) (b) 
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Hình 3: Phân bố dòng chảy lớp nước sâu (a- tầng 50 m; b- tầng 75 m), tháng 7- 8/2010. 

Bảng 1. Các đặc trưng thống kê dòng chảy (cm/s) tại vùng biển Khánh Hòa    
(khảo sát tháng 7 - 8/2010) 

Tầng đo 

(m) 

Cực đại 

(cm/s) 

Cực tiểu 

(cm/s) 

Trung bình 

(cm/s) 

Độ lệch chuẩn 

(cm/s) 

2 106,2 8,9 49,96 26,94 

5 92,2 8,5 40,75 23,08 

25 79,7 12,0 37,76 17,49 

50 72,1 8,7 30,47 16,22 

75 62,3 10,1 25,92 14,20 

100 49,7 11,2 25,28 14,38 

Đáy 52,4 4,6 24,82 14,07 
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2. Phân bố dòng chảy tổng hợp theo mặt cắt từ bờ ra biển 
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Hình 4: Phân bố dòng chảy theo độ sâu tại mặt cắt 1-6,                 

tháng 7 - 8/2010 

 

 
Hình 5: Phân bố dòng chảy theo độ sâu tại mặt cắt 11-20,             

tháng 7 - 8/2010 
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Hình 6: Phân bố dòng chảy theo độ sâu tại mặt cắt 21-27,             

tháng 7 - 8/2010 
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Hình 7: Phân bố dòng chảy theo độ sâu tại mặt cắt 31-35,               

tháng 7 - 8/2010 

Để làm sáng tỏ hơn cấu trúc dòng chảy tổng hợp 3 chiều trong khu vực, đã xét tới sự 
biến động của nó theo các mặt cắt vuông góc với đường bờ chung của khu vực - hướng 
Tây - Đông. Kết quả phân bố dòng chảy tại các mặt cắt này được thể hiện trên các hình từ 
hình 4 đến hình 7. Nhìn chung dòng chảy có xu hướng chảy lên phía Bắc (thể hiện rõ nhất 
ở lớp nước tầng mặt). Tại các khu vực sát đường bờ, đặc biệt tại các cửa vũng, vịnh, dòng 
chảy có hướng vào - ra (hình 4, 5), tốc độ nhỏ hơn 40cm/s. Đặc điểm này thể hiện rõ vai 
trò của dòng triều dâng - rút và ảnh hưởng của đường bờ. Cũng trên các hình này cho thấy, 
có một bộ phận dòng chảy có hướng từ bờ ra biển ở độ sâu lớn hơn 50m (hình 5) và lớn 
hơn 90m (hình 4) với tốc độ dòng chảy dao động từ 10 - 26cm/s, nằm trong khu vực từ 
kinh độ 109,45- 109,60oE. Đây là một điểm khá đặc biệt trong cấu trúc dòng chảy khu vực 
này. Theo các công trình nghiên cứu vùng nước trồi mạnh Nam Trung bộ [2], một trong 
những cơ chế hình thành nước trồi là do có một bộ phận dòng chảy trên lớp nước mặt tách 
bờ chảy ra khơi, dòng chảy từ các lớp nước sâu chảy vào và “trồi” lên, hình thành nước 
trồi. Theo cơ chế này, dòng chảy dưới sâu sẽ có hướng từ ngoài khơi chảy vào vùng ven 
bờ theo sườn lục địa, đồng thời mang theo nước lạnh và mặn hơn từ dưới sâu, ngoài biển 
vào. Vậy thì đặc điểm đã nêu này liệu có liên quan gì đến hiện tượng trái ngược với nước 
trồi là nước chìm không? Với các đo đạc tức thời như ở đây chưa thể cho chúng ta kết 
luận được như vậy, cần phải đo đạc nhiều hơn, chi tiết hơn để biết được quy mô, thời gian 
tồn tại, quy luật của bộ phận dòng chảy này. Một điều lý thú là hệ dòng chảy này ít nhiều 
có liên quan đến vùng có độ đục cao và độ mặn thấp phía ngoài vịnh Nha Trang như kết 
quả nghiên cứu của Lobanove et al, (2011) [7]. Theo quy luật phân bố tự nhiên (đặc biệt là 
khu vực này có sông Cái - Nha Trang đổ ra biển), càng ra xa bờ, độ đục càng thấp, độ mặn 
nước càng tăng. Ở đây, với bộ phận dòng chảy này có thể nước đục hơn, ít mặn hơn vùng 
ven bờ đã được lan truyền và tích tụ phía ngoài cửa vịnh Nha Trang. 

Phân bố dòng chảy theo độ sâu tại các mặt cắt khác (hình 6, 7) không thấy có bộ phận 
dòng chảy hướng Đông như đã nêu ở trên. Tại đây, dòng chảy tổng hợp gần như đồng nhất 
hướng từ lớp nước mặt xuống các lớp nước sâu. Tốc độ dòng chảy có quy luật chung, 
giảm dần từ mặt xuống sâu. 



63 

3. Biến đổi dòng chảy theo thời gian (pha triều) 
Sự biến động dòng chảy theo thời gian ngày - đêm (chu kỳ triều) được đánh giá qua số 

liệu đo tại trạm liên tục LT2 (vị trí trạm xem hình 1). Địa hình xung quanh trạm đo tương 
đối phức tạp. Phía Đông là biển với sự biến đổi nhanh của độ sâu; phía Tây Bắc là bãi cạn 
lớn của vịnh Nha Trang với độ sâu có nơi chỉ còn khoảng 2 - 4m; phía Tây Nam là đảo 
Hòn Tre - một đảo lớn nhất của vịnh Nha trang. Với những điều kiện như vậy, đặc điểm 
biến đổi theo thời gian ngày - đêm của dòng chảy ở trạm này chỉ đại diện tốt cho khu vực 
vịnh Nha Trang và chỉ để tham khảo cho đặc điểm biến động theo thời gian chu kỳ triều. 

Sự biến đổi của dòng chảy theo thời gian ngày - đêm tuân theo sự biến động của thủy 
triều (hình 8). Khi triều xuống, dòng chảy có tốc độ rất nhỏ và có hướng chủ đạo là chảy 
về phía Nam và Đông Nam. Khi triều bắt đầu lên, dòng chảy đổi hướng sang hướng Tây, 
cho đến khi triều lên mạnh, dòng chảy quay về hướng Tây Bắc rồi Bắc, sau đó, khi thủy 
triều bắt đầu đạt đỉnh, dòng chảy có hướng quay sang Đông Bắc. Nhưng nhìn chung, 
hướng Bắc vẫn chiếm ưu thế. Như vậy, về sự biến động của hướng dòng chảy trong vịnh 
Nha Trang có thể thấy, khi triều lên, dòng chảy có hướng từ phía Nam lên và ngược lại. 
Về sự biến động tốc độ dòng cho thấy, dòng chảy trong pha triều lên có tốc độ lớn hơn 
hẳn dòng trong pha triều xuống. Tốc độ dòng cực đại khi thủy triều đang lên có thể đạt 
27,5cm/s (hướng về phía bờ). Tốc độ dòng chảy trong pha triều xuống chủ yếu nhỏ hơn 
10cm/s, lớn nhất chỉ khoảng 15cm/s. 

 

 Hình 8: Biến thiên dòng chảy theo thời gian tại tầng 28m, trạm LT2 (vịnh Nha Trang) 

Như vậy, xét theo sự biến động của thủy triều, tại tầng 28m, dòng chảy lên mạnh hơn 
nhiều so với dòng chảy khi triều xuống, trong khi thời gian triều lên lại dài hơn thời gian 
triều xuống. Rõ ràng, vai trò của địa hình xung quanh trạm đo có ý nghĩa quyết định đến 
đặc điểm này. Khi thủy triều bắt đầu lên, dòng chảy có hướng về phía bờ (hướng Tây), khi 
đó, do sự che chắn của Hòn Tre mà khu vực này chưa có tác động của dòng nước chảy từ 
cửa phía Nam lên (giữa đảo Hòn Tre và bờ biển). Khi triều lên mạnh, nước từ phía Nam 
chảy lên mạnh, cùng với nước từ biển chảy vào cửa phía Đông mạnh đã kết hợp cho ta 
dòng hướng Bắc. Đến khi thủy triều lên gần tới đỉnh, dòng chảy từ cửa phía Nam lên 
mạnh và dòng chảy từ cửa phía Đông yếu đi, kết quả là dòng chảy có hướng lệch dần về 
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phía Đông Bắc và Đông. Kết quả này cũng phần nào góp phần làm sáng tỏ hơn bức tranh 
dòng triều đã được đề cập trong các nghiên cứu và đo đạc trước đó [1, 4]. Theo đây, dòng 
triều ở cửa phía Nam có hướng chảy vào vịnh trong pha triều lên và ngược lại, có tốc độ 
dòng trong cả 2 pha triều là khá lớn (có thể đạt khoảng 60cm/s). Ngoài ra, các nghiên cứu 
đã cho thấy, dòng chảy triều ở cửa phía Đông có tốc độ nhỏ hơn đáng kể so với cửa phía 
Nam, đặc biệt trong pha triều xuống.  

 
Hình 9: Hoa dòng chảy tổng hợp khu vực cửa vịnh Nha Trang (trạm LT2),  

10 giờ 1/8 - 11 giờ 2/8/2010, tầng 28m. 

Để biết rõ hơn về xu thế phân bố dòng chảy theo các hướng và các khoảng tốc độ, đã 
tính tần suất theo 8 hướng và các khoảng tốc độ dòng khác nhau (hình 9). Từ hình này, 
dòng chảy chủ đạo có hướng Đông Bắc (15%), Bắc (22%), Tây Bắc (13%), Tây (14%), 
Tây Nam (15%). Dòng chảy có tốc độ lớn hơn 15cm/s chủ yếu có hướng Bắc và Tây Bắc 
(pha triều lên). Tốc độ dòng chảy nhỏ hơn 15cm/s xuất hiện ở tất cả các hướng chảy. Các 
hướng có tần suất xuất hiện nhỏ thì tốc độ dòng chảy cũng nhỏ (tốc độ dòng lớn nhất 
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khoảng 10cm/s). Hoa dòng chảy trên hình này cũng cho thấy ưu thế của dòng chảy trong 
pha triều lên. 

4. Dòng lưu dư 
Hoàn lưu dư là một bộ phận của dòng chảy tổng hợp. Dòng chảy mà chúng ta đo được 

gồm dòng chảy có chu kỳ ổn định (do dao động thủy triều) và dòng không có chu kỳ 
(dòng dư). Trong khu vực ven bờ, dòng chảy có chu kỳ thường chiếm ưu thế; dòng lưu 
dư chủ yếu do gió, do ảnh hưởng của lục địa (dòng chảy từ sông đổ ra)… Dòng lưu dư 
do đó thường có tốc độ và hướng thay đổi theo mùa, theo khu vực, theo độ sâu. Dòng 
lưu dư có thể được tách ra từ dòng chảy tổng hợp đo tại các trạm đo liên tục dài ngày. 
Theo các kết quả nghiên cứu trước đây [1, 4], dòng dư khu vực Nha Trang khá nhỏ 
(khoảng 3 - 10cm/s), trong khi dòng do triều có thể đạt khoảng 50cm/s. Hướng dòng 
dư khu vực này có sự biến động theo độ sâu với xu thế xoay ngược chiều kim đồng hồ 
khi càng xuống sâu. Hướng dòng dư trên mặt phụ thuộc nhiều vào hướng gió và điều 
kiện địa hình khu vực. 

Dựa vào tài liệu đo tại trạm liên tục LT2, chúng tôi đã phân tích, tách dòng lưu dư. 
Theo kết quả tính toán, dòng lưu dư trong thời gian khảo sát mùa gió mùa Tây Nam (7 - 
8/2010) có tốc độ nhỏ (đạt 3,9cm/s) và hướng là 329o.  Như vậy, hướng dòng lưu dư gần 
trùng với hướng chủ đạo của dòng chảy tổng hợp và khá phù hợp với hướng gió thịnh 
hành trong thời gian này (hướng gió trên Biển Đông là Tây Nam, hướng gió khu vực Nha 
Trang là Đông Nam). 

IV. NHẬN XÉT VÀ THẢO LUẬN 
Qua kết quả phân tích số liệu đo từ chuyến khảo sát mùa gió mùa Tây Nam năm 2010, 

có thể nhận thấy: 

Sự phân bố không gian ngang của dòng chảy tổng hợp là khá phù hợp với điều kiện 
khí tượng, động lực trong thời kỳ mùa gió mùa Tây Nam và phù hợp với đặc điểm hoàn 
lưu ven bờ tây Biển Đông. Sự phù hợp này thể hiện không chỉ ở hướng dòng chảy mà còn 
cả với tốc độ dòng. Tốc độ có giá trị khá lớn, đặc biệt ở vùng Bãi Dài và mũi Đá Vách như 
nhiều công trình nghiên cứu đã đề cập (có thể đạt 106cm/s) và có xu thế giảm dần từ 
mặt xuống sâu, từ phía Nam lên phía Bắc;  

Một kết quả khá lý thú và được xem là mới mà chuyến khảo sát này thu được đó là 
có một bộ phận dòng tách bờ chảy ra biển theo sườn lục địa, thấy rõ nhất ở ngoài vịnh 
Nha Trang ở độ sâu trên 50m. Mặc dù chưa thể hiểu được quy luật của nó, nhưng nó là 
một trong những nguyên nhân gây nên khu vực có độ đục cao và độ mặn thấp phía 
ngoài vịnh Nha Trang trong thời kỳ này và có thể có cơ chế trái ngược với hiện tượng 
nước trồi ở khu vực. Chúng ta cần có những điều tra, nghiên cứu sâu hơn nữa để hiểu 
thêm về hệ dòng chảy này; 

Sự biến động của dòng chảy tổng hợp tại tầng 28m theo thời gian (pha triều) ở khu 
vực bắc Hòn Tre (Nha Trang) với sự ưu thế của dòng triều cả về hướng và tốc độ, 
hướng chảy chủ đạo là Bắc. Tốc độ dòng chảy tổng hợp chủ yếu nhỏ hơn 15cm/s (lớn 
nhất 27,5cm/s). Dòng lưu dư có hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 3,9cm/s. 
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CURRENT CHARACTERISTICS IN THE WATERS  OF KHANH  HOA 

PROVINCE DURING SOUTHWEST MONSOON PERIOD 
 

PHAM SY HOAN, NGUYEN KIM VINH 
 
Summary: This paper describes the characteristics of spatial and temporal variation of the 

currents in the Khanh Hoa province waters through observation during southwest monsoon 
period (July - August 2010). The main current direction is northeastern. The current speed 
decreases with depth and from south to north. The maximum current speed is 106cm/s. The 
tidal current is a main component of the general current. The residual current is weak with 
speed of about 3.9cm/s and  northwestern direction. The distribution features of current in the 
study area indicate the structure of circulation system in the strong upwelling area of South 
Vietnam waters. Besides, there is an eastward current system on the shelf of Nha Trang bay 
exists in the study area with speeds of about 10 to 26cm/s. 
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